
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, Số 16 TT3, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

27/11/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ LƯƠNG GIA

0108071990

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết:
Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

4781

2. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

3. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức: bán trực tiếp hoặc 
chuyển phát nhanh theo địa chỉ; bán thông qua máy bán hàng 
tự động
Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ tự nhiên liệu); giao trực 
tiếp tới tận nhà người sử dụng;
Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng.

4799

4. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống
- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5610

5. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

6. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng trong khoảng thời gian cụ thể

5629

7. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
CÔNG NGHỆ LƯƠNG GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LUONG GIA TRADE IN SERVICES AND 
TECHNOLOGY COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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8. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Tư vấn giáo dục
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục
- Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục
- Dịch vụ kiểm tra giáo dục
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên

8560

9. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4759

10. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả gia khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4771

11. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

12. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức;
Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh;
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ 
thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng khác;

4772

13. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây

4620

14. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết:
Bán buôn vải
Bán buôn hàng may mặc
Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
Bán buôn dày dép

4641
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15. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích 
hợp các phần cứng, phần mềm máy tính.
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác 
chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố máy vi 
tính và cài đặt phần mềm.

6201

16. Quảng cáo 7310

17. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

18. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản lý doanh nghiệp ( không tư vấn tài chính, 
kế toán, pháp lý)

7020

19. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
(trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước 
ngoài và cho thuê lại lao động)

7830

20. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(trừ hoạt động của các trung tâm và cho thuê lại lao động)

7810

21. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
Đào tạo về sự sống;

8559

22. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: 
Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp
Dạy nghề

8532

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; trang thiết bị y 
tế; vật tư y tế tiêu hao; vật tư y tế thay thế nhân tạo; vật liệu 
thay thế; vật liệu cấy ghép.
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức
Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi.

4649

25. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ trò chơi và đồ chơi được làm từ mọi chất liệu

4764
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26. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh;
Bán lẻ thảm treo tường, thảm trải sàn, đệm, chăn màn;
Bán lẻ sách, truyện, báo, tạp chí;
Bán lẻ trò chơi và đồ chơi
Bán lẻ thiết bị, đồ dùng gia đình, hàng điện tử tiêu dùng;
Bán lẻ đĩa ghi âm thanh, hình ảnh.
Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ.
Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ

4789

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện ( máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác chưa được phân 
vào đâu

4659(Chính)

28. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng ( không kinh 
doanh đại lý cung cấp dịch vụ truy cập internet tại trụ sở)

6329

29. Bán buôn tổng hợp 4690

30. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh
 Bán lẻ thủy sản trong các cứa hàng chuyên doanh
Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh 
Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

31. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tai chợ
Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ

4782

32. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế Website, thiết kế logo, bảng hiệu

7410

33. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: 
- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa
- Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng

3250

34. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

35. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

36. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1LƯƠNG 
TUẤN ANH

Phòng 608, Nơ 21 
Khu đô thị mới Pháp 
Vân - Tứ Hiệp, 
Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 50,000 030088001683

2LÊ THỊ HUỆ Phòng 608, Nơ 21 
Khu đô thị mới Pháp 
Vân - Tứ Hiệp, 
Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 50,000 030187001531

37. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác ( trừ đồ 
cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh.
- Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030088001683
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 608, Nơ 21 Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 608, Nơ 21 Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG TUẤN ANH Nam

10/11/1988 Kinh Việt Nam

08/07/2016 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư trú và 
DLQG về Dân Cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chức danh:
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